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I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Mỗi chúng ta từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt xuôi tay đều luôn gắn liền với đất và sống nhờ vào đất. Thật ra, còn hơn thế nữa, đất hay thổ nhưỡng là nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất trong việc duy trì sự sống cho cả hành tinh chúng ta.

Tuy nhiên, do tình trạng tăng dân số, nhu cầu lương thực ngày càng cao nên việc khai thác sử dụng đất trong năm rất cao, nhiều nơi khai thác đất rất triệt để, trồng lúa 7 vụ/ 2 năm…Từ đó đã đưa đến sự bạc màu về mặt lý hóa học và dinh dưỡng trong đất. Hiện nay có khoảng 500 triệu ha đất trên thế giới đã bị suy thoái dưới dạng này. Khi đất bị suy thoái sẽ mất độ màu mỡ tự nhiên quan trọng. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã làm giảm diện tích đất một cách đáng kể; cùng với quá trình thâm canh trong sản xuất nông nghiệp, sử dụng một lượng lớn phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật đã khiến đất bị ô nhiễm trầm trọng, mất đi độ phì nhiêu, khả năng tự lọc sạch của đất,…dẫn đến hàng loạt các vấn đề như: các hệ sinh vật đất thay đổi, giảm đa dạng loài, giảm mật số vi sinh vật đất, năng suất cây trồng giảm…Chính vì vậy, nguồn tài nguyên đất ngày càng suy giảm lại càng khiến con người rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói.

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng châu thổ rộng và phì nhiêu ở Đông Nam á và thế giới, là một vùng đất quan trọng, sản xuất lương thực lớn nhất nước ta, là vùng thủy sản và vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn của cả nước. Cuộc sống của người dân ở ĐBSCL chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp cho nên đối với họ, đất là nguồn tài nguyên quý giá. Tuy nhiên, hiện nay do nhiều nguyên nhân đã làm cho tài nguyên đất ở ĐBSCL bị suy giảm, đất đai bị suy thoái và ô nhiễm ở nhiều nơi.
Vì vậy, việc học tập, nghiên cứu về đất cũng như hiểu rõ những nguyên nhân, hậu quả của sự suy thoái, ô nhiễm đất để từ đó tìm ra những biện pháp hạn chế và khắc phục suy thoái, ô nhiễm đất là rất quan trọng. Do đó, tôi đã thực hiện tiểu luận nhỏ với chủ đề “Suy thoái và ô nhiễm đất ở ĐBSCL”.

II. NỘI DUNG:
2.1. Khái niệm về đất:

Theo học thuyết sinh thái học cảnh quan, đất đai được coi là vật mang của hệ sinh thái. Đất đai được định nghĩa đầy đủ như sau: “ Một vạt đất xác định về mặt địa lý là một diện tích bề mặt của trái đất với những thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi có tính chất chu kỳ có thể dự đoán được những sản phẩm bên trên, bên trong và bên dưới nó như là: không khí, đất, điều kiện địa chất, thủy văn, thực vật và động vật cư trú, những hoạt động hiện nay và trước đây của con người, ở chùng mực mà những thuộc tính này ảnh hưởng có ý nghĩa tới việc sử dụng vạt đất đó của con người hiện nay và tương lai” (Christian và Stewart-1968,  Brinkman và Smyth-1973).
Ngoài ra, đất là còn là tư liệu sản xuất, là đối tượng lao động, là vật mang được đặc thù bởi tính chất độc đáo mà không vật thể tự nhiên nào thay thế được – đó là độ phì nhiêu.

* Đất là một hệ sinh thái:



Cấu trúc tổ chức của đất trước hết thể hiện qua chức năng của sinh vật đất với sinh vật sản xuất như địa y, tảo, rêu, vi sinh vật cố định nitơ và thực vật bậc cao sống trên đất… Sinh vật tiêu thụ và phân hủy là khu hệ động vật đất, nấm và vi sinh vậ. Các sinh vật đất rất phong phú về số lượng và thể loại, phụ thuộc vào độ phì nhiêu và nhiều tính chất lý, hóa học của đất khác.


Hợp phần không sống bao gồm: nước, chất khoáng, chất hữu cơ và không khí. Giốn các hệ sinh thái khác giữa các yéu tố sống và không sống trong đất luôn xảy ra sự tao đổi năng lượng và vật chất, phản ánh tính chất năng của một hệ sinh thái. Hệ sinh thái đất có khả năng tự điều chỉnh, để lặp lại cân bằng giúp cho hệ được ổn định mỗi khi có tác động bên ngoài. (sinh thái và môi trường đất, Lê Văn Khoa, NXB ĐHQG Hà Nội, 2004).
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* Vai trò của đất được thể hiện qua hai mặt:

· Trực tiếp: là nơi sinh sống của con người và sinh vật ở cạn, là nền móng, là địa bàn cho mọi hoạt động sống, là nơi thiết đặt các hệ thống nông- lâm ngư nghiệp để sản xuất ra lương thực, thực phẩm nuôi sống con người và muôn loài.

· Gián tiếp: là nơi tạo ra môi trường sống cho con người và mọi sinh vật trên Trái Đất, đồng thời thông qua cơ chế điều hòa của đất, nước, rừng và khí quyển tạo ra các điều kiện môi trường khác nhau.

* Đất có 5 chức năng cơ bản sau:

· Là môi trường sống để con người và sinh vật ở trên cạn sinh trưởng và phát triển.
· Là địa bàn cho các quá trình biến đổi và phan hủy các phế thải khoáng và hữu cơ,
· Nơi cư trú cho các động vật, thực vật đất,
· Địa bàn cho các công trình xây dựng,

· Địa bàn để lọc nước và cung cấp nước.

* Tình hình sử dụng đất ở Việt Nam:

Việt Nam có tổng diện tích đất tự nhiên 33.104 nghìn ha, là nước có qui mô trung bình, xếp thứ 59 trong tổng số 200 nước trên thế giới nhưng đông dân vào thứ 14 khoảng 84 triệu người (2007) nên bình quân diện tích đất đai theo bình quân đầu người rất thấp(0.45 ha/người) chỉ bằng 1/5 mức trung bình của thế giới (đứng thứ 9 trong 10 nước ở Đông Nam Á và thứ 125 trong số 200 nước trên thế giới).

2.2. Suy thoái đất: 

2.2.1. Khái niệm và các dạng suy thoái đất:

Theo định nghĩa của FAO: suy thoái đất là quá trình làm suy giảm khả năng sản xuất ra hàng hóa và các nhu cầu sử dụng đất của con người.
Suy thoái đất thường liên quan đến: Quá trình sói mòn, rửa trôi đất và hệ quả làm mất đi chất dinh dưỡng vốn có của đất hoặc làm gia tăng các chất bất lợi: keo nhôm, keo sắt, quá trình laterit hóa; Sự xáo trộn cấu trúc đất làm tăng quá trình phèn hóa, axit hóa, giảm pH của đất, không thuận lợi cho sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp; Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa thành phố gây ảnh hưởng đến tính chất lý học, hóa học của đất: xói mòn, nén chặt, phá hủy cấu trúc đất do hoạt động xây dựng. Về mặt hóa học: các chất thải khí, nước, chất thải rắn đều có tác động đến đất. Bên cạnh đó, trong các hoạt động công nghiệp hiện nay có chứa nhiều các chất nguy hại, độc tính cao, khó phân hủy sinh học có thể tích lũy trong đất trong thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

2.2.2. Nguyên nhân và hiện trạng suy thoái đất ở ĐBSCL:
Ở Việt Nam, có trên 50% diện tích đất (3,2 triệu ha) ở vùng đồng bằng và trên 60% diện tích đất (13 triệu ha) ở miền núi có những vấn đề liên quan tới suy thoái đất. 
Tài nguyên đất ở ĐBSCL đã được khai thác và sử dụng qua nhiều thế hệ, cùng với thời gian con người định cư và sinh sống tại đây. Với sự canh tác nầy, người dân địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp và kinh nghiệm, như: Làm đất thủ công, làm đất bằng cơ giới, ém phèn, rửa phèn, tưới tiêu, bón phân hoặc chỉ thuần túy dựa vào sức sản xuất tự nhiên của đất trên từng vùng đất khác nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 
Ngoài những tác động của con người, đất ĐBSCL vẫn phát triển theo các tiến trình lý-hóa-sinh học tự nhiên trong đất dưới ảnh hưởng của các điều kiện môi trường. Kết quả của những quá-tiến trình nầy đã làm cho đất ngày càng thay đổi, phát triển có khả năng dẫn đến những suy thoái về dinh dưỡng, phèn hóa, mặn hóa, lý tính kém, nghèo về quần thể vi sinh vật và cuối cùng làm cho đất có tiềm năng bạc màu toàn diện, đưa đên sự phát triển nông nghiệp không ổn định và lâu bền trên toàn vùng.

* Quá trình Mặn hóa, xâm nhập mặn:

Diện tích đất mặn ở ĐBSCL hiện nay là 0.75 triệu ha. Diện tích đất bị nhiễm mặn đang biến đổi rất lớn do phát triển thủy lợi và chuyển đổi hệ thống canh tác. Xâm nhập mặn ở ĐBSCL những năm gần đây trở nên gay gắt hơn và ngày càng ảnh hưởng đến quá trình kinh tế-xã hội ĐBSCL nói chung, đặc biệt là các tỉnh ven biển. Đường ranh giới xâm nhập mặn ngày càng lùi sâu vào trong đất liền:

· Ở tỉnh Bến Tre, trên sông Hàm Luông, Cổ Chiên, Cửa Đại, ranh mặn 4‰ vào sâu trong đất liền 30 - 40km. 

· Tại Kiên Giang, mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông từ 10 – 40km với độ mặn đo được là: 0,9‰ trên sông Cái Lớn (huyện Gò Quao), 13,5‰ tại Rạch Giá, 4,7‰ tại Tắc Cậu (huyện Châu Thành)… 

· Sông Tiền và sông Hậu (đoạn qua tỉnh Trà Vinh), nước mặn xâm nhập vào đất liền hơn 30 - 40km. Ranh mặn 3 - 4‰ đến cống Cần Chông (huyệnTiểu Cần) và cống Láng Thé (huyện Càng Long), tại TX Trà Vinh là 4,9‰, xã Định An (huyện Trà Cú) là 13,4‰… 
* Nguyên nhân: 

ĐBSCL do điều kiện kiến tạo, khí hậu, thủy văn đã hình thành nên những vùng đất nhiễm mặn phân bố tập trung ở những vùng ven biển chịu ảnh hưởng nước mặn trực tiếp từ biển đưa vào chế độ nhật triều không đều ở Vịnh Thái Lan và chế độ bán nhật triều không đều ở vùng biển phía Đông, phân bố ở các tỉnh ven biển như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, với mức độ xâm nhiễm mặn tùy thuộc vào sự xâm nhập của nước biển đồng thời tùy vào mùa trong năm, cao điểm vào các tháng có lượng mưa thấp, khoảng tháng 3-4 hàng năm. Nhìn chung ở ĐBSCL đất nhiễm mặn, đất bị nhiễm theo từng thời kỳ, vào mùa khô lượng mưa ít kèm theo nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, bốc hơi cao, đã tạo điều kiện cho nước biển theo các kênh rạch sông ngòi vào sâu trong đất liền làm cho đất bị nhiễm mặn. Vào mùa mưa, với lượng nước mưa lớn đã tạo điều kiện rửa mặn được tích tụ trên tầng mặt theo các cửa sông đổ ra biển trở lại hoặc thấm sâu vào đất, hạn chế mức độ xâm nhiễm của nước biển. Trình tự như thế được luân phiên từ mùa này sang mùa khác.

Ngoài ra còn do tác động của con người làm cho quá trình xâm nhập mặn ngày càng tăng dẫn đến suy thoái đất, như:
· Chuyển đổi cơ cấu canh tác (lúa(tôm)

· Phá các công trình ngăn mặn dẫn nước mặn vào đồng nuôi tôm.

· Hệ thống thủy lợi ngăn mặn cục bộ, triệt để làm mặn lấn sang vùng lân cận

· Sản xuất lúa nhiều vụ trong năm làm thiếu nước;

· Phát triển nhiều kênh rạch làm giảm lưu lượng chảy của sông vào mùa khô dẫn đến nước mặn lấn sâu.

· Chặt phá rừng ngập mặn ven biển.

· Đấp đặp và sử dụng nước nhiều ở thượng nguồn. 
*Quá trình chua hóa, phèn hóa:
Diện tích đất phèn ở ĐBSCL lên tới 1,6 triệu hecta ( chiếm 41% tổng diện tích vùng). Phần lớn diện tích đất phèn tập trung ở ĐTM, TGLX, Bắc bán đảo Cà Mau và một số điểm nằm rải rác khắp các tỉnh. Có hai nhóm đất phèn chính: Đất phèn tiềm tàng là loại đất có chứa pyrite ở dạng khử và đất phèn hoạt động là loại đất có tầng pyrite đã bị oxy hóa tạo tầng jarosite có khả năng gây axit hóa.

Do độ axit không quá thấp (pH 5 - 6), trên đất phèn tiềm tàng còn có khả năng phát triển cây trồng, nguồn nước trong vùng chưa bị axit hóa, thủy sinh còn có điều kiện phát triển. Tuy nhiên, đất phèn hoạt động có độ axit cao (pH thấp hơn 5) không phù hợp cho cây trồng, đồng thời còn gây axit hóa nước sông rạch do mưa chảy tràn dẫn tới tác động tiêu cực đến cấp nước, cây trồng và cây thủy sinh.

Quá trình phèn hóa môi trường đất diễn ra trong mùa khô do xảy ra hiện tượng phèn hóa tầng phèn tiềm tàng (pyrite) thành phèn hoạt động (Jarosite) làm xuất hiện nhiều Al3+, Fe2+, S042- và pH thấp. Nhiễm phèn do nước phèn từ các vùng khác đưa đến và do đắp bờ, làm vuông tôm tạo nên quá trình ôxy hóa phèn từ bờ bao ra kinh rạch đầm ruộng.
Nguyên nhân: 

· Khoáng phèn tan tốt trong nước nên dễ bị nước mao dẫn kéo lên mặt đất và dễ bị lũ rửa trôi phèn từ vùng cao xuống vùng trũng.

· Thời tiết nắng hạn kéo dài. 
· Trong nông nghiệp: đào kênh xẻ mương, cải tạo đất, phá bỏ thảm thực vật, thoát nước làm khô mặt đất, lên líp nhằm tôn tạo mặt đất tới mức cần thiết để khỏi bị ngập úng , xổ phèn từ những nơi nhiễm phèn nặng.

· Trong nuôi trồng thủy sản: khi đào đắp ao nuôi thủy sản, kinh rạch cấp và thoát nước, vệ sinh ao nuôi sau mùa thu hoạch.
Ở tỉnh Cà Mau, quá trình sử dụng đất ven biển với các tác động của con người đã làm cho môi trường đất bị biến đổi theo các chiều hướng phèn hóa. Diễn thế phèn hóa chủ yếu do quá trình tác động của con người như bao ví bãi bồi, đào đắp thủy lợi, mở rộng vuông tôm, canh tác nông nghiệp đã chuyển phèn tiềm tàng của môi trường đất tự nhiên (pyrite) thành phèn hoạt động (Jarosite) gây ra các độc tố môi trường đất S042- , AL3+ ,Fe3+, kim loại nặng... cùng với đó là quá trình yếm khí ngập nước bị phá vỡ của đất ven biển sang trạng thái lộ thiên, ôxy hóa mãnh liệt.
Tại Trường Xuân, Thạnh Lợi (Đồng Tháp), Cái Môn, Cái Sách (Long An) nhiều nông dân lên liếp trồng tràm nên khi mưa xuống, phèn từ các rãnh thoát dậy lên và tuồn ra kinh rạch. 

*Đất bị xói mòn, sạt lở đất:
Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới khí hậu nóng ẩm, mưa quanh năm với lượng mưa lớn, đặc biệt là khu vực ĐBSCL. Lượng mưa trung bình gần 2000mm/năm, mưa thường tập trung theo mùa, khoảng 85% mưa tập trung vào từ tháng 5 – 10 hàng năm gây xói mòn đất. Ở ĐBSCL, mùa mưa với lượng mưa lớn đã gây ra lũ quét ở các tỉnh như An Giang, Kiên Giang, làm mất đi lớp đất mặt màu mỡ. Sau đợt khô hạn kéo dài, ĐBSCL đang bước vào mùa mưa. Nước từ những trận mưa lớn đầu mùa đang khoét sâu các vết nứt ven sông, liên tiếp gây nên các vụ sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở đất diễn ra chủ yếu ở những hệ thống kênh sông có phương tiện giao thông đường thủy hoạt động mạnh. Hiện tượng sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh như Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long… Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do con người phá hủy môi trường đất nhanh chóng qua các hoạt động chủ yếu sau: khai thác đất một cách bừa bãi, không bảo vệ cây rừng, khai phá ở những nơi đất dốc, phá cả rừng đầu nguồn, rừng hành lang, khai hoang trắng, không đúng thời vụ …
*Rửa trôi và bạc màu:

Do hàm lượng muối dinh dưỡng trong đất bị rửa trôi vào môi trường nước gây sự biến đổi về tính chất của đất, cấu trúc đất, đất trở nên nhẹ, chua, nghèo chất dinh dưỡng. Đất bị rửa trôi mạnh, hàm lượng các chất dinh dưỡng ở tầng canh tác bị trực vi xuống sâu, tầng rửa trôi dầy trong phẩu diện đất, làm các tầng đất mặt ngày càng kiệt màu, sa cấu thô dần, hàm lượng nước hữu dụng cung cấp cho cây trồng thấp.
Có 2 loại hình bạc màu vật lý chính trên các vùng thâm canh lúa là sự nén dẽ và sự suy thoái cấu trúc của đất. Thâm canh lúa liên tục trong thời gian dài, gia tăng cơ giới hóa trong khâu chuẩn bị đất cùng với quá trình rửa trôi và tích tụ của các hạt sét xuống các tầng bên dưới tạo nên sự nén dẽ. Sự suy giảm chất hữu cơ và việc cày ướt sẽ khiến cấu trúc đất bị suy thoái.


Hình 2. Các dạng bạc màu đất

*Đất có độ phì nhiêu thấp, mất cân bằng dinh dưỡng:
Sự thâm canh quá độ làm cạn kiệt dinh dưỡng đất, đặc biệt là giảm dần lượng hữu cơ trong đất. Những vùng canh tác độc canh lúa, đất ngập nước thường xuyên, vòng quay của đất cao từ 3-3.5 vụ/năm và nhất là những khu vực bao đê ngăn lũ nguy cơ suy thoái đất rất cao. Trồng lúa liên tục trong năm không có thời gian phơi khô đất hay cày phơi ải làm mất dần cấu trúc đất và lý tính của đất bị suy thoái.

Qua nghiên cứu, khảo sát những vùng thâm canh lúa ở huyện Vĩnh Ngươn, Vĩnh Mỹ, Châu Phú, Tịnh Biên (An Giang), huyện Cầu Kè (Trà Vinh), huyện Cai Lậy (Tiền Giang) và huyện Mộc Hóa (Long An), các nhà khoa học nhận định: đất ở những vùng này đang bị suy thoái, bạc màu dẫn đến năng suất lúa bị sụt giảm. Nguyên nhân là do canh tác lúa 3 vụ liên tục trong năm, đất bị ngập nước từ 8-10 tháng, dẫn đến giảm sự phân hủy chất hữu cơ, giảm khả năng cung cấp dưỡng chất từ đất, giảm hoạt động của vi sinh vật có lợi... Những diện tích canh tác lúa có đê bao ngăn lũ không còn phù sa bồi đắp nên độ phì nhiêu, màu mỡ của đất bị giảm đáng kể.

*Sự di chuyển của cát:

Cát được bồi đắp do gió và sóng biển được vun vào tạo thành các dãy cát lớn có khoảng 43000 ha ở ĐBSCL. Hiện tượng cát bay diễn ra ở các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh,…
2.2.3. Hậu quả của suy thoái đất:

2.2.3.1. Phèn hóa:

· Sự gia tăng phèn hóa gây ra bất lợi cho sự phát triển rừng ngập mặn và các hệ sinh thái thuỷ vực.

· Tác động tiêu cực đến cấp nước, cây trồng và cây thủy sinh như lúa bị nhiễm phèn là lá lúa trở nên màu vàng cam, lá non bị đỏ, cây kém nở bụi, sinh trưởng kém, nhiều hạt lép và dẫn đến thiệt hại lớn về năng suất, tích lũy chất độc trong cây trồng.

· Nước phèn chát không thể  nấu nướng, giặt giũ…

Ở những vùng sâu của vùng sâu ĐTM như Hưng Thạnh, Thạnh Lợi, Trường Xuân (ĐT), Vĩnh Châu, Vĩnh Bửu, Hậu Quới (LA), Mỹ Đa, Hậu Phú (TG), nước phèn đã làm cho các loài thuỷ sản chết hàng loạt.

 Ở VQG Tràm Chim: đào kênh xẻ mương làm thoát phèn từ môi trường đất sang môi trường nước dẫn đến diện tích năng giảm từ đó làm số lượng sếu về VQG giảm, và thủy sinh vật cũng giảm.

 Ở Hòn Chông (KG): có nhiều vùng đất bị bỏ hoang do vừa bị nhiễm mặn lại thêm phèn hóa ngày càng tăng do việc nuôi trồng thủy sản của dân địa phương.

2.2.3.2. Mặn hóa:

· Mất đi nguồn nước sinh hoạt, trồng trọt

· Khó khăn cho sản xuất lúa, cây ăn quả, hoa màu…

· Thiếu nước ngọt trầm trọng ở nhiều địa phương ven biển
· Lan rộng đến các vùng ở xa sông Cửu Long qua hệ thống kinh đào chằng chịt

· Hàng năm các tỉnh đầu nguồn đầu tư hàng chục tỷ đồng làm thủy lợi nhưng vẫn không đảm bảo được nước tưới trong mùa khô. Nhiều nơi phải áp dụng bơm chuyền 2 – 3 cấp tốn kém lớn.

2.2.3.3. Xói mòn, sạt lỡ đất:


* Tác hại đối với hệ sinh thái nông nghiệp:




- Đất bị bào mòn, trở nên nghèo, xấu, bạc màu.



- Năng suất cây trồng giảm nhanh chóng.
· Xói mòn làm giảm khả năng giữ nước của đất, làm cây bị khủng hoảng nước thường xuyên và nghiêm trọng.

· Xói mòn làm mất chất dinh dưỡng.
· Cơ cấu của đất bị thoái hóa, làm tăng khả năng xói mòn của đất, bề mặt bị khô cứng, quá trình thoát nước giảm.
· Lớp đất mặt không được bóc một cách đều đặn trên tòan bộ diện tích cánh đồng.


* Đối với môi trường:


- Xói mòn gây ô nhiễm nguồn nước: làm cho nước bị đục, phú dưỡng hóa…và gây hại đến người dân sử dụng nước mặt để sinh hoạt.


- Làm sụp lỡ đất gây ảnh hưởng lên cơ sở hạ tầng.

2.3. Ô nhiễm đất:
Đất thường là chổ tiếp nhận chủ yếu tất cả các nguồn thải. Sự thải các chất thải rắn ở các đô thị đã sinh ra hàng loạt vấn đề về bảo vệ sức khỏe, ô nhiễm đất và nước, phá hủy cảnh quan, chiếm dụng đất làm bãi thải,...

2.3.2. Tác nhân gây ô nhiễm đất:

   

2.3.2.1. Ô nhiễm đất bởi các tác nhân sinh học:

Do dùng phân hữu cơ trong nông nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa qua xử lý các mầm bệnh, ký sinh trùng, vi khuẩn đường ruột,... đã gây ra các bệnh truyền từ đất cho cây sau đó sang người và động vật.

Đất được coi là nơi lưu giữ các mầm bệnh. Trước hết là các nhóm trực khuẩn và nguyên sinh vật gây bệnh đường ruột: trực khuẩn lỵ, thương hàn và phó thương hàn, phâíy khuẩn tả, lỵ amíp, xoắn trùng vàng da, trực trùng than, nấm, bệnh uốn ván,... Tiếp  đến là các bệnh ký sinh như giun, sán lá, sán dây, ve bét,...

2.3.2.2. Ô nhiễm đất bởi các tác nhân hóa học:

- Chất thải từ các nguồn thải công nghiệp bao gồm các chất thải cặn bả, các sản phẩm phụ do hiệu xuất của nhà máy không cao.
- Do nguồn từ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: phân bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ,...
Phân bón và các thuốc trừ sâu, diệt cỏ được dùng với mục đích tăng thu hoạch mùa màng, các loại muối có trong nước tưới cho cây trồng không được hấp thụ hết đều gây ô nhiễm cho đất. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí khi lắng đọng, các chất phân hủy từ các bãi rác lan truyền vào đất đều là những tác nhân hóa học gây ô nhiễm đất.
Thuốc trừ sâu là tác nhân số một gây ô nhiễm đất. Đã có hơn 1.000 hóa chất là thuốc trừ sâu mà DDT là phổ biến nhất từ trước đến nay. DDT là chất khó phân hủy trong nước và tạo ra những dư lượng đáng kể trong đất sau đó đi vào chu trình đất - cây - động vật - người. Người bị nhiễm DDT do ăn cá có nồng độ DDT rất cao qua chuổi thức ăn (sự tích tụ sinh học và khuyếch  đại sinh học)
Đất bị ô nhiễm trước tiên sẽ gây tác hại đến hệ sinh vật sống trong đất, các động vật và thực vật sống trên đất. Đất thiếu sinh vật trở nên môi trường trơ, không thể sử dụng vào sản xuất nông nghiệp được nữa.

2.3.2.3. Ô nhiễm đất do tác nhân vật lý :


Bao gồm ô nhiễm nhiệt và phóng xạ


- Ô nhiễm nhiệt chủ yếu từ các quá trình sản xuất công nghiệp và thường mang tính cục bộ: Ô nhiễm từ nguồn nước thải công nghiệp, từ khí thải,... Ngoài ra còn có các nguồn từ  tự nhiên.

 Nhiệt độ trong đất tăng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh vật do làm giảm lượng oxy và sự phân hủy diễn ra theo kiểu kỵ khí với nhiều sản phẩm trung gian gây độc cho cây trồng như NH3, H2S, CH4... đồng thời làm chai cứng và mất chất dinh dưỡng. Các hoạt động cháy rừng, đốt nương làm rẫy cũng là nguồn gây ô nhiễm nhiệt.
- Nguồn ô nhiễm do phóng xạ là các chất phế thải của các cơ sở khai thác, nghiên cứu và sử dụng các chất phóng xạ. Các chất phóng xạ đi vào đất, từ đất vào cây trồng sau đó có thể đi vào người.

  2.3.3. Hiện trạng và nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm đất:
 

2.3.3.1. Trong sản xuất nông nghiệp:

- Tình hình sử dụng phân bón:

Trong rất nhiều nguyên nhân thì thói quen sử dụng các hóa chất trong nông nghiệp như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan và không có kiểm soát đã làm cho các vi sinh vật có ích nằm trong đất canh tác bị suy giảm về số lượng cũng như chủng loại.
Khi phân bón được bón vào đất, cây không sử dụng hoàn toàn, phần không sử dụng được sẽ chuyển thành chất ô nhiễm trong môi trường nước, tích luỹ trong đất và di chuyển vào khí quyển. Theo tài liệu của FAO (1981), sử dụng phân bón của thế giới như sau : 

17 kg/ ha ( 1961) ( 40 kg/ ha ( 1980) : ở các nước phát triển

2 kg/ ha (1961)    ( 9 kg/ ha ( 1980)   : ở các nước đang phát triển

Bảng 1: Số lượng phân bón hoá học sử dụng trong nông nghiệp Việt Nam
 ( đơn vị tính : 1000 tấn)
	Loại phân bón
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995

	Phân đạm quy ra urê

- Sản xuất trong nước

Phân DAP (nhập100)

NPK

- Sản xuất trong nước

Phân Lân trong nước

Phân Kali  (nhập100)
	979,9

 

23,6

 

-

 

-

-

 

326,2

 

41,0

 
	1.366,6

 

44,89

 

130,0

 

200,0

135,0

 

391,3

 

13,0
	1.122,6

 

82,6

 

193,0

 

215,0

120,0

 

423,0

 

55,6
	1.148,7

 

100,0

 

123,5

 

180,5

130,0

 

450,0

 

21,6
	1.432

 

106

 

186

 

320

100

 

700

 

84
	1.400

 

110

 

150

 

250

100

 

800

 

60


Trong nguyên liệu sản xuất phân lân có chứ 3% flo, khoảng 50 – 60% lượng flo này nằm lại trong phân bón. Khi bón nhiều phân lân sẽ làm tăng hàm lượng flo trong đất và sẽ làm ô nhiễm đất khi hàm lượng của nó đạt tới 10 mg/1 kg đất. Trong các chất thải của nhà máy sản xuất phân lân có chứa 96,9% các chất gây ô nhiễm mà chủ yếu là flo. 

Khi bón đạm cho cây trồng, cây chỉ sử dụng được 40 – 60%, phần còn lại nằm trong đất và gây ô nhiễm đất. Các nhà nghiên cứu về dinh dưỡng cây trồng thường nói đến ảnh hưởng xấu của hàm lượng nitrat quá cao trong nông sản có thể gây ung thư.
-Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:

Một điển hình về việc sử dụng thuốc BVTV không theo hướng dẫn, là ở khu vực tổ 4,  ấp An Bình, xã An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), ở đây có khoảng 30 ha đất ruộng sản xuất 3 vụ/năm xen đất rẫy canh tác các loại hoa màu, cho nên bà con nông dân thường phun thuốc quá liều cho phép và thường pha trộn nhiều loại thuốc với nhau theo tập quán lâu nay, cho rằng như vậy sẽ cho năng suất cao hơn. Cũng tại một ruộng dưa hấu khoảng 2.000m2 trong vùng, trái đã to bằng bắp tay nhưng nhiều dây bị hư vàng úa, người ta đang ra sức phun thuốc trừ bệnh, bón phân cho dưa. Xung quanh ruộng dưa có rất nhiều vỏ bao thuốc BVTV đủ mọi nhãn hiệu vứt tứ tung trên bờ và trôi lập lờ dưới dòng kênh nước chảy chậm chạp.

Cư dân ấp An Bình, cho biết đã khá lâu người dân trong khu vực không dám sử dụng nước kênh để ăn uống, tắm giặt bởi nguồn nước đã bị ô nhiễm nặng do lượng phân bón, thuốc BVTV tồn dư trên đồng ruộng chảy xuống. 

Không riêng khu vực ấp An Bình mà bất cứ đâu của vùng nông thôn ĐBSCL cũng dễ dàng bắt gặp vô số chai lọ, bao bì đựng thuốc BVTV đủ loại nhãn hiệu vứt tràn lan khắp nơi. Cù lao Chợ Mới của tỉnh An Giang, nơi nổi tiếng với nghề trồng rau màu, chuyện đất đai nhiễm độc cũng đang là vấn đề thời sự đối với nông dân. Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp, từ năm 1995 toàn huyện Chợ Mới đã xây dựng được 76 tiểu vùng đê bao khép kín 23.000ha đất sản xuất nông nghiệp, đưa diện tích gieo trồng lên đến 75.000ha/năm với số vòng quay của đất trung bình gần 4 vụ/năm. Hiện tại nông gia trong huyện đang có xu thế giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích rau màu, bởi lẽ trồng màu có thể thu nhập 300 triệu đồng/ha/năm, vòng quay khai thác đất lên đến 6-7 vụ/năm trong khi còng lưng trồng lúa ba vụ chỉ thu được 42 triệu đồng/ha/năm. 

Nhưng cái giá phải trả cho việc bắt đất đai quay 6-7 vòng sản xuất/năm không nhỏ. Ông Lê Thành Măng, chủ 1,4ha đất vừa trồng màu vừa trồng lúa ở ấp Hòa Trung, xã Kiến An, nói với chúng tôi đất đai những năm qua bị con người khai thác quá mức nên nhiễm độc trầm trọng bởi hàm lượng phân hóa học, vật tư nông nghiệp thẩm thấu trong đất rất cao. 

Những người trồng rau màu khác, tình cảnh cũng không khá gì. Trong khi đó ở vùng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười dù năng suất lúa vẫn có thể đạt 18 tấn/ha/năm nhưng tình trạng đất đai nhiễm độc do nông dân lạm dụng phân hóa học, thuốc BVTV cũng đang ở mức báo động đỏ. 

Vấn đề đắp đê bao để quay vòng, thâm canh tăng vụ cũng làm các chất độc hóa học, lắng đọng trong đất, không xả ra ngòai theo lũ được. Ngoài ra trồng trọt liên miên cũng làm cho đất bị bạc màu khiến nông dân càng ngày càng phải sử dụng nhiều phân bón hơn nữa dẫn đến nguồn thu nhập giảm.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiếm có ý kiến: “Đắp đê sẽ mang một số chuyện không tốt, lượng phù sa không được đưa vào hàng năm. Thực tế người dân cũng thấy là làm một thời gian năng xuất không được cao tại vì nó không trao đổi chất, độc chất trong ruộng không được xả ra nhất là trong giai đoạn nước lũ, nước lớn. Trong quá trình làm đê bao, đất được trồng trọt liên tục, đất mất chất dinh dưỡng phải đưa phân bón, thuốc trừ sâu vào nhiều, năng xuất có thể ổn định nhưng chi phí tăng cao, người nông dân không có lời. Cái đó là quan trọng.” 

-  Trong chăn nuôi:
Tập quán sử dụng phân bắc, phân chuồng tươi vào canh tác và làm nguồn thức ăn cho cá .Việc sử dụng phân tươi chưa oai không những gây ô nhiễm đất, nước, không khí mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người vì những mầm bệnh tiềm ẩn trong phân..
Nhu cầu thức ăn, nước uống, tập tính bầy đàn, nhu cầu bãi chăn thả... của gia súc cũng đang được coi là một trong những tác nhân chính gây thoái hóa đất nông nghiệp, ô nhiễm nguồn nước và mất cân bằng hệ sinh thái. 

2.3.3.2. Trong công nghiệp:

Nước thải công nghiệp có chứa cac chất thải độc hại như những kim loại nặng như Pb, Hg, As, Cd,…và thuốc sát trùng, các chất tẩy rửa, các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học thấm vào đất làm tích tụ những chất độc hại, gây ảnh hưởng đến cây trồng, làm đất bị suy thoái nghiêm trọng.
Khí thải từ nhà máy sinh ra khí ô nhiễm không khí vùng xung quanh như SO2, NOx,..dẫn đến làm lắng đọng gây mưa acid làm ô nhiễm môi trường đất và hòa tan các kim loại nặng.

2.3.3.3. Các nguyên nhân khác:

 Việc khai thác nước ngầm thiếu quy hoạch, không kiểm soát, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, xâm nhập mặn, lún sụt đất; do khai thác đất, cát trái phép và không kiểm soát nổi, gây sạt lở đất và ảnh hưởng lớn đến dòng chảy; do sự cố tràn dầu có khả năng gây ô nhiễm nước, đất trầm trọng.

Mỗi người dân thành phố trung bình ở Việt Nam, như ở thành phố Cần thơ chẳng hạn, thải 0,6 kg rác mỗi ngày. Số rác này được thu gom một phần, đem đổ ở bãi rác Châu thành (Cái Răng), gây ô nhiễm một vùng ngoại ô. Đặc biệt, rác thải từ bệnh viện chưa phân loại đổ bỏ chung cùng rác thải sinh hoạt ẩn chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm và các chất độc hại gây ô nhiễm đất. Ngoài ra, các bãi rác làm ô nhiễm đất, nước và không khí, tiêu tốn năng lượng, chiếm một diện tích đất lớn. Sự đốt rác tạo ra khí độc theo gió đi rất xa, tro có thể còn chứa chất độc lại dùng để lấp các nơi trũng hay trồng cây. 

Nước thải từ sinh hoạt, nước từ các làng nghề, từ các tỉnh đầu nguồn đổ về với mức độ ô nhiễm nặng để đổ ải trên diện rộng cũng làm cho đất bị ô nhiễm.

2.3.4. Hậu quả:
Việc lạm dụng phân bón không chỉ đe dọa sức khỏe con người, mà còn làm mất ổn định hệ sinh thái nông nghiệp. Kiểu canh tác dùng nhiều phân vô cơ, kết hợp với việc ngưng quay vòng của chất hữu cơ trong đất trồng, tạo nên một đe dọa nghiêm trọng trong việc giữ phì nhiêu của đất. Là do sự tích lũy liên tục các chất tạp (kim loại, á kim) có trong phân hóa học và sự biến đổi cấu trúc của đất. Thành phần chất hữu cơ của đất bị giảm nhanh và khả năng giữ nước và thoát nước của đất bị thay đổi ( ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất của cây trồng. Sử dụng nhiểu phân bón làm đất bị chay, bị chua đất. Sử dụng dư phân bón hóa học gây phú dưỡng hóa và gây ô nhiễm nước ngầm. Bên cạnh đó các hợp chất chính là N, P, K thì trong phân còn có hàm lượng kim loại nặng và một số chất độc khác. Việc sử dụng phân hữu cơ không đúng liều lượng và không đúng cách sẽ gây hại cho môi trường đất, làm phát tán vi khuẩn gây bệnh, trứng giun sán có điều kiện sinh sôi nảy nở và lan truyền qua môi trường nước mặt, đồng thời làm tăng các độc chất như CH4, H2S, CO2. Từ đó gây ra việc bệnh ở người và gia súc như: trực khuẩn ly, thương hàn, amip, ký sinh trùng (trứng giun, sán…)
Thuốc bảo vệ thực vật nếu sử dụng đúng liều lượng thì sẽ trừ hại được nhiều sâu bệnh, nhưng nếu sử dụng quá liều thì sẽ tạo ra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong đất làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây ô nhiễm đất nghiêm trọng. Thuốc bảo vệ thực vật rất khó phân hủy nên thời gian tồn tại trong đất nhiều năm, đôi khi thuốc bảo vệ thực vật lại gây chết cho thiên địch, tạo hiện tượng “lờn thuốc” ở sâu bệnh.

Chất mùn không còn quay về đất. Sự nghèo mùn làm phá hủy cấu trúc của đất, giảm phức hợp hấp thụ sét mùn (complexe absorbant argilo humique) nên giảm độ phì của đất. Phân động vật và thực vật không quay về với đất mà chất đống sẽ ô nhiễm mực thủy cấp sau khi lên men amoniac. Hoặc chúng bị đem thiêu đốt bỏ, không về đất được. Sự đốt rác có nghĩa là thay đổi ô nhiễm điạ phương của đất bằng sự ô nhiễm không khí ở diện rộng hơn nhiều.
Ở Việt Nam, trong chiến tranh chống Mỹ, một lượng lớn thuốc trừ cỏ đã được sử dụng gây nhiều thảm họa cho môi trường. Dù chỉ một lần phun nhưng các thuốc khai quang này đã làm chết các cây đại mộc nhiệt đới, đặc biệt ở rừng Sát: Mấm, Ðước, Vẹt ... Lượng thuốc lại lưu tồn trong các sinh vật, đất, chuỗi thức ăn…
Thuốc trừ nấm mặc dù không quá độc đối với cây xanh và động vật, nhưng hậu quả sinh thái học của chúng vẫn có. Như chúng tỏ ra độc đối với trùn đất là sinh vật đóng vai trò quan trọng trong sinh thái học đất, nhất là việc giữ độ phì nhiêu cho đất. Hạt giống trộn với thuốc diệt nấm gây hại cho chim. Một số chất có thể được tích lũy trong mô của động vật. 

Hiện nay chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào để xác định lượng độc chất từ nguồn phân bón hóa học, thuốc BVTV đang tồn lưu trên đồng ruộng các tỉnh ĐBSCL, nhưng có thể nói mức độ ô nhiễm đang rất nghiêm trọng và muốn tẩy rửa sạch cần phải có thời gian rất dài và số tiền rất lớn. 

2.4. Biện pháp chống suy thoái và ô nhiễm đất:
- Tăng cường sử dụng bền vững quỹ đất đai cả về số lượng và chất lượng: 
Tăng cường sử dụng bền vững quỹ đất đai ở tất cả các cấp và đối với tất cả các chủ sử dụng đất trên nguyên tắc “tiết kiệm đất”, bảo vệ và tăng độ phì nhiêu của đất, đảm bảo cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Xây dựng hệ thống cơ sở thông tin dữ liệu về môi trường đất từ Trung ương đến địa phương. Trong đó vấn về môi trường đất phải được quan trắc, phân tích và cập nhật thường xuyên vào cơ sở dữ liệu. Đặc biệt phải sớm phát hiện những điểm nóng về môi trường đất để kịp thời đề xuất hướng xử lý và giải pháp khắc phục.

Ngăn chặn, giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm đất ngay từ nguồn gây ô nhiễm. Các cơ sở gây ô nhiễm, thoái hóa môi trường đất phải có thiết bị xử lý chất thải, chất thải phải được đổ ở nơi quy định, cấm đổ bừa bãi ra môi trường xung quanh.

- Quan tâm đến việc quản lý lưu vực, phát triển thủy lợi: Quản lý lưu vực để bảo vệ đất và nước, phát triển thủy lợi, giữ cân bằng sinh thái và điều hòa các tác động lẫn nhau giữa đồng bằng và miền núi, hạn chế được các vấn đề suy thoái đất: xói mòn, sạt lở, bạc màu, khô hạn, sa mạc hóa, nhiễm mặn, nhiễm phèn,...

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp, công nghệ sạch, công nghệ thích hợp trong sản xuất và đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu: Việc sử dụng đất hợp lý nhất thiết phải đi đôi với bảo vệ và bồi dưỡng đất, song muốn bảo vệ đất không thể chỉ áp dụng một biện pháp duy nhất. Nếu chỉ áp dụng biện pháp đơn độc, thiếu tính tổng hợp thì biện pháp đó sẽ mang lại hiệu quả thấp. Cần phải chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong đó, chú ý việc chọn lựa các giống cây con thích hợp trên từng loại đất, sử dụng các giống có năng suất chất lượng cao.

- Tiếp tục nghiên cứu và sử dụng các loại phân hữu cơ, vô cơ, vi sinh. Áp dụng các biện pháp sinh học, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp... để hạn chế việc ô nhiễm và suy thoái đất.... Tăng cường đầu tư cho công tác khuyến nông, coi việc đầu tư cho công tác này là khoản đầu tư dài hạn dưới dạng hỗ trợ kỹ thuật.

- Đảm bảo thực hiện và đạt được các tiêu chuẩn về môi trường đất: Xúc tiến những nghiên cứu cụ thể, chi tiết các tiêu chuẩn định mức về môi trường đất để chuẩn hoá các tiêu chí đánh giá môi trường đất đồng thời làm cơ sở cho các ngành, địa phương và các nghiên cứu chuyên ngành áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

- Đối với suy thoái đất do phèn hóa cần có những biện pháp sau:

· Xây dựng  hệ thống thủy lợi nội đồng 

· Trang phẳng mặt ruộng 

· Sử dụng nước ngọt để rửa phèn (nước mưa, nước lũ)

· Bón phân cân đối: bón thêm phân chứa nhiều lân dễ tiêu như DAP, NPK. 
· Không để ruộng lúa bị cạn nước. 
· Chọn giống cây thích hợp cho vùng đất phèn 

· Đào ao tránh để lộ tầng pyrite 

· Xây dựng  hệ thống thủy lợi nội đồng 

· Trang phẳng mặt ruộng 

· Sử dụng nước ngọt để rửa phèn (nước mưa, nước lũ)

· Bón phân cân đối: bón thêm phân chứa nhiều lân dễ tiêu như DAP, NPK. 
· Không để ruộng lúa bị cạn nước. 
· Chọn giống cây thích hợp cho vùng đất phèn 

· Đào ao tránh để lộ tầng pyrite 

· Khử phèn nước thải trước lúc thải ra sông bằng các giải pháp ủ khử trùng, trung hòa bằng vôi, hóa chất 

· Biến nước phèn chua thành nước ngọt bằng DS-3 

·  Một số biện pháp khử phèn: 

+ Khử phèn sắt bằng trao đổi ion 

+ KDF 85 

+ FILOX-R 

- Đối với suy thoái đất do mặn hóa cần có những biện pháp sau:

· Phân vùng quy hoạch và sử dụng hiệu quả vùng ngập mặn cho phát triển TS, HSTR ngập mặn 

· Ngành NN cần khuyến cáo ND điều tiết, tích trữ nước hợp lý, quản lý kênh đập ngăn mặn để đối phó với thời gian đỉnh điểm khô hạn, xâm mặn. 

· Theo dõi diễn biến hạn-mặn trên toàn ĐB và ngay tại địa phương để có biện pháp phòng chống hiệu quả.

· Sửa chữa bờ bao, cống bọng, cống kiểm soát mặn.

· Đắp đập tạm thời vụ, theo dõi diễn biến mặn để có thể lấy nước tưới khi chưa có mặn. 
· Sx lúa-tôm cần đóng mở cống hợp lý, kiểm soát ranh mặn, có biện pháp khống chế, ngăn chặn kịp thời nước ÔN do NTTS

· Vùng sx nhờ nước mưa(chủ động sạ khô chờ mưa, có lịch gieo sạ hợp lý.

· Hoàn chỉnh hệ thống đê bao ngăn mặn dọc sông, xây dựng các cống ngăn mặn và lấy nước ngọt.

· Tăng khả năng cấp nước ngọt cho vùng mặn.

· Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bố trí thời vụ hợp lý để giảm lượng nước tưới mùa kiệt và tiết kiệm nước. 
- Đối với suy thoái đất do mặn hóa cần có những biện pháp sau:

Biện pháp thủy lợi: đào mương, đắp bờ trên mặt dốc, ngăn chặn dòng chảy, hạn chế tốc độ dòng chảy

Biện pháp nông nghiệp:

· Che phủ đất.

· Làm đất gieo trồng theo đường đồng mức.

· Bón phân hữu cơ cho đất tăng lượng mùn và kết cấu đất.

Biện pháp lâm nghiệp:

· Bảo vệ rừng nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ môi trường

· Trồng rừng phủ xanh đồi trọc, chú ý mật độ để tránh xói mòn

· Trồng rừng với bộ rễ ăn sâu kết hợp xen với cây phủ đất, chống xói mòn

- Đối với ô nhiễm đất:

· Hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Sử dụng phải bảo vệ được đời sống vi sinh vật, thực vật và động vật sống trong đất như áp dụng nguyên tắc 4 đúng ( đúng thuốc, đúng bệnh, đúng liều, đúng lúc); 3 giảm ( giảm phân bón, giảm thuốc trừ sâu, giảm giống), 3 tăng ( tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng lợi nhuận), IPM… trong sản xuât nông nghiệp…
· Không sử dụng các loại phân tươi hoặc phân hữu cơ chưa oai để bón cho cây trồng.

· Đưa ra các quy định về việc xả thải ra môi trường ở các khu công nghiệp, đồng thời có biện pháp xử phạt hợp lý.

· Việc tìm bãi đổ rác để chôn vùi các chất thải rắn ở đô thị và khu công nghiệp cần phải được lựa chọn cẩn thận, ngăn ngừa được sự rò rỉ chất thải, gây ra ô nhiễm và sau khi san lấp vẫn có thể sử dụng vào các công việc khác. Các bãi rác này trở nên các "bãi rác vệ sinh". Căn cứ  vào số dân đô thị và khu công nghiệp, dự tính hàng ngày sẽ thải ra bao nhiêu rác mà qui hoạch  bãi rác cho thích hợp. Các kỹ thuật công nghệ như thu dọn, vận chuyển, xử lý, chôn vùi chất thải rắn, rác rưởi đô thị cần được áp dụng để bảo đảm vệ sinh môi trường.

· Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa đề ra chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước vùng hạ lưu sông Mê kông. Theo đó, các tỉnh tăng cường năng lực quản lý cấp vùng và địa phương, tiếp tục thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp trong xã hội về giá trị của môi trường.

· Hạn chế việc thâm canh tăng vụ:
Để giải quyết tình trạng ô nhiễm đồng ruộng và giúp nông dân tăng năng xuất cây trồng mà vẫn có đủ ăn trong nông nghiệp chẳng hạn như: Trồng xen canh những cây màu có lợi cho đất chẳng hạn những cây họ đậu. Không khai thác một cách quá mức hay đê bao một cách chặt chẽ, như hai năm hay ba năm có thể mở đê bao hoặc là không hoàn toàn khép kín. Đối với những vùng đất phèn ở ĐBSCL không nên đắp đê ngăn lũ, vì lũ ở ĐBSCL là một yếu tố giúp rửa phèn rất tốt.
Ngoài luân canh cây trồng, cải thiện chất hữu cơ trong đất bằng cách bón phân hữu cơ hoặc phân rơm đã được ủ cho hoai. Sử dụng các loài nấm và vi khuẩn phân hủy rơm trả lại dinh dưỡng cho đất. Tiến hành các biện pháp làm đất thích hợp: đối với canh tác rau màu nên làm ở ẩm độ thích hợp; đối với canh tác lúa nên sử dụng các loại máy cày nhỏ trong khâu chuẩn bị đất để hạn chế tác động nén dẽ trong điều kiện làm đất ướt

Hiện nay chưa có cuộc nghiên cứu nào để biết mức độ ô nhiễm của đồng ruộng vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nhưng một điều chắc chắn là nếu tình trạng thâm canh tăng vụ, sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu và lập nhiều đê bao chưa được cải thiện thì sự trong sạch của môi trường và sức khỏe của con người có thể bị ảnh hưởng về lâu về dài.

· Quản lý và sử dụng đất có hiệu quả thiết thực. Cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước... cũng góp phần đáng kể để chống ô nhiễm và suy thoái đất.
· Để chống thoái hoá đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, chúng ta đã và đang thực hiện các chính sách, chương trình và dự án như: giao đất khoán rừng cho hộ gia đình, trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn, sản xuất theo mô hình nông lâm kết hợp, phát triển cây lâu năm, cây bản địa trên đất dốc, bảo tồn và sử dụng bền vững đất rừng ngập nước, quản lí lưu vực sông và đất ven bờ.  
III. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ: 

- Phân vô cơ có nhiều tác dụng, đó là yếu tố thật cần thiết cho thâm canh tăng năng suất, thiếu phân vô cơ sẽ không thể cho năng suất cây trồng cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng đúng kỹ thuật vì hầu hết các trường hợp gây ra hậu quả không tốt do phân bón là do sử dụng không đúng kỹ thuật. Phân hữu cơ có tác dụng làm tăng độ phì nhiêu của đất, nhưng cũng cần phải bón phân hợp lý nếu không sẽ gây ô nhiễm đất.
- Vận động nông dân ý thức tự giác tiêu hủy bao bì thuốc BVTV và tránh lạm dụng thuốc hóa học để giảm thiểu tác hại đến môi trường sống. Trong sản xuất chúng ta phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của người sản xuất đối với người tiêu dùng. Không nên vì lợi ích trước mắt mà làm cho thiên nhiên nghèo đi, môi trường sống của cả cộng đồng bị ô nhiễm.
- Tăng cường quy hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, có các biện pháp giảm nhẹ thiên tai, cung cấp nước cho các vùng hạn hán nghiêm trọng, xoá đói giảm nghèo... cũng đang được coi là giải pháp hữu hiệu trong cuộc chiến chống thoái hoá, sa mạc đất

- Tăng độ che phủ của rừng bảo vệ đất.

PHỤ LỤC
Các tiêu chuẩn đánh giá đất bị ô nhiễm:

- Khi đất bị nhiễm bẩn, vi sinh vật hoạt động yếu, nitơ hữu cơ tăng, nitơ anbumin trong vi sinh vật giảm xuống. Qui định như sau:

	Chỉ số vệ sinh
	Tình trạng đất

	<0.7
	Nhiễm bẩn nặng

	0.7-0.85
	Nhiễm bẩn trung bình

	0.85-0.98
	Nhiễm bẩn ít

	>0.98
	Đất sạch


- Đánh giá hàm lượng chất hữu cơ trong đất ( Theo IV. Chiurin, (1951, 1972))

	Chất hữu cơ trong đất (%)
	Đánh giá

	< 1.0
	Rất nghèo

	1.1 – 3.0
	Nghèo

	3.1 – 5.0
	Trung bình

	5.1 – 8.0
	Khá

	> 8.1
	Giàu


	N tổng số (%)
	Đánh giá

	< 0.08
	Rất nghèo

	0.081 – 0.10
	Nghèo

	0.11 – 0.15
	Trung bình

	0.16 – 0.20
	Khá

	> 0.20
	Giàu


· Đánh giá đất theo hàm lượng đạm tổng số ( Ky uma, 1976)

· Đánh giá đất theo hàm lượng lân tổng số ( Lê Văn Căn, 1978)

	Lân tổng số (P2O5) (%)
	Đánh giá

	< 0.03
	Rất nghèo

	0.04 – 0.06
	Nghèo

	0.061 – 0.080
	Trung bình

	0.080 – 0.13
	Khá

	> 0.13
	Giàu


· Đánh giá đất theo hàm lượng Chlor  ( Lê Văn Căn, 1978)

	Chlor (Cl-) (%)
	Đánh giá

	< 0.05
	Không mặn

	0.051 – 0.15
	Mặn ít

	0.16 – 0.25
	Mặn trung bình

	> 0.26
	Mặn nhiều


· Đánh giá đất theo hàm lượng Fe2O3 tự do  ( Lê Văn Căn, 1978)

	 Fe2O3 tự do  
	Đánh giá

	< 0.5
	Thấp

	0.6 – 1
	Trung bình

	1.1 – 1.5
	Cao

	> 1.6
	Rất cao


· Đánh giá đất theo hàm lượng SO4 2- (%)  ( Lê Văn Căn, 1978)

	 SO4 2- (%)  
	Đánh giá

	< 0.2
	Phèn ít

	0.21 – 0.30
	Phèn trung bình

	0.31 – 0.80
	Phèn nhiều

	> 0.80
	Rất phèn



Nguồn: Hội Khoa học Đất Việt Nam, 2000 
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Hình1. Hệ sinh thái đất
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